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ỦY BAN NHÂN DÂN  

   XÃ THẠCH ĐỒNG 

 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

           Thạch Đồng, ngày      tháng  4 năm 2023 

 

 

THÔNG BÁO  

Về lịch kiểm tra an toàn thực phẩm 

 trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 

 

Kính gửi: Ông (bà) Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống 

Thực hiện kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 14/4/2023 của UBND xã Thạch 

Đồng về việc kiểm tra tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023; 

UBND xã thông báo thời gian, nội dung kiểm tra an toàn thực phẩm đối với 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống như sau: 

1. Thời gian và các cơ sở được kiểm tra. 

TT Tên cơ sở kinh 

doanh 

Địa chỉ Sản phẩm 

chủ yếu 

Ngành quản 

lý 
Ngày 

kiểm tra 

Giờ kiểm 

tra 

I. Ngành y tế quản lý (01 hộ)         

1 Nguyễn Thị Phượng Cự Môn Bánh cuốn Y tế 20/4/2023 07h14'  

II. Ngành công thương quản lý (06hộ)     

1 Lê Thị Quang Phú An Hàng tạp hóa Công thương 20/4/2023 08h14  

2 Bùi Văn Lý Đồng Trạch Hàng tạp hóa Công thương 20/4/2023 09h30' 

3 Lê Thị Nga Phú Ninh Hàng tạp hóa Công thương 20/4/2023 10h30' 

4 Lê Thị Thương Đai Dương Hàng tạp hóa Công thương 20/4/2023 13h30' 

4  Nguyễn Thị Nhạn  Đồng Thịnh Hàng tạp hóa Công thương 20/4/2023 14h44' 

6 Bùi Thị Biển Cự Môn Hàng tạp hóa Công thương 21/4/2023 16h00' 

 III. Ngành nông nghiệp quản lý (58 hộ)    

1 Phạm Văn Trọng Duyên Linh Rau cải, bí Nông nghiệp 21/4/2023 07h14' 

2 Lê Văn Dân Duyên Linh Trồng lúa Nông nghiệp 21/4/2023 08h14  

3 Lê Thị Tiếp Duyên Linh Trồng lúa Nông nghiệp 21/4/2023 09h30' 

4 Trịnh Thị Dậu Duyên Linh Trồng lúa Nông nghiệp 21/4/2023 10h30' 

4 Nguyễn Đặng Xế Duyên Linh Trồng lúa Nông nghiệp 21/4/2023 10h34' 

6 Phạm Tuấn Dung Duyên Linh Trồng lúa Nông nghiệp 24/4/2023 07h14'  

7 Trương Thanh Bình Duyên Linh Trồng lúa Nông nghiệp 24/4/2023 08h14' 

8 Phạm Thị Thạnh Duyên Linh Trồng lúa Nông nghiệp 24/4/2023 9h30' 

9 Nguyễn Xuân Sợi Đồng Trạch Trồng lúa Nông nghiệp 24/4/2023 10h30'  

10 Phạm Văn Thuỳ Đồng Trạch Trồng lúa Nông nghiệp 24/4/2023 13h30' 

11 Phạm Viết Hùng Đồng Trạch Trồng lúa Nông nghiệp 24/4/2023 14h44' 

12 Phạm Viết Dởn Đồng Trạch Trồng lúa Nông nghiệp 24/4/2023 16h00' 
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13 Phạm Viết Thâu Đồng Trạch Nuôi lợn thịt Nông nghiệp 24/4/2023 07h14'  

14 Phạm Văn Học Đồng Trạch Trồng lúa Nông nghiệp 24/4/2023 08h14' 

14 Phạm Viết Tuyến Đồng Trạch Trồng lúa Nông nghiệp 24/4/2023 9h30' 

16 Phạm Văn Thái Đồng Trạch Trồng lúa Nông nghiệp 24/4/2023 10h30'  

17 Trịnh Văn Hướng Cự Môn Nuôi Gà Thịt Nông nghiệp 24/4/2023 13h30' 

18 Trần Bá Xuân Cự Môn Trồng lúa Nông nghiệp 24/4/2023 14h44' 

19 Nguyễn Ngọc Thu Cự Môn Trồng lúa Nông nghiệp 24/4/2023 16h00' 

20 Bùi Văn Cứu Cự Môn Trồng lúa Nông nghiệp 26/4/2023 07h14'  

21 Lê Văn Nguyên Cự Môn Trồng lúa Nông nghiệp 26/4/2023 08h30' 

22 Phạm Văn Vang Cự Môn Trồng lúa Nông nghiệp 26/4/2023 09h30' 

23 Trương Thị Mứt Cự Môn Trồng lúa Nông nghiệp 26/4/2023 10h30'  

24 Nguyễn Lương Phú Cự Môn Trồng lúa Nông nghiệp 26/4/2023 13h30' 

24 Nguyễn Xuân Sang Phú An Nuôi lợn Thịt Nông nghiệp 26/4/2023 14h44' 

26 Lưu Trọng Mai Phú An Trồng lúa Nông nghiệp 26/4/2023 16h00' 

27 Lưu Trọnh Thiết Phú An Trồng lúa Nông nghiệp 27/4/2023 07h14'  

28 Trịnh Đình Nguyệt Phú An Trồng lúa Nông nghiệp 27/4/2023 08h30' 

29 Lưu Trọng Sen Phú An Trồng lúa Nông nghiệp 27/4/2023 09h30' 

30 Lưu Trọng Đác Phú An Trồng lúa Nông nghiệp 27/4/2023 10h30'  

31 Vũ Văn Đông Phú An Trồng lúa Nông nghiệp 27/4/2023 13h30' 

32 Lưu Qúy Văn Phú An Trồng lúa Nông nghiệp 27/4/2023 14h44' 

33 Nguyễn Đình Tường Phú Ninh Bí xanh, cải Nông nghiệp 27/4/2023 16h00' 

34 Nguyễn Văn Lương Phú Ninh Trồng lúa Nông nghiệp 28/4/2023 07h14' 

34 Phạm Thanh Đệ Phú Ninh Trồng lúa Nông nghiệp 28/4/2023 9h14' 

36 Lê Văn Huế Phú Ninh Trồng lúa Nông nghiệp 28/4/2023 10h44' 

37 Trịnh Văn Dần Phú Ninh Trồng lúa Nông nghiệp 28/4/2023 13h30' 

38 Nguyễn Hồng Hải Phú Ninh Trồng lúa Nông nghiệp 28/4/2023 14h44' 

39 Lê Văn Côi Phú Ninh Trồng lúa Nông nghiệp 28/4/2023 16h00' 

40 Nguyễn Hồng Long Phú Ninh Trồng lúa Nông nghiệp 08/5/2023 07h14' 

41 Lê Đăng Bình Đại Dương Trồng lúa Nông nghiệp 08/5/2023 9h14' 

42 Lê Văn Dũng Đại Dương Trồng lúa Nông nghiệp 08/5/2023 10h44' 

43 Lê Trọng Đại Đại Dương Trồng lúa Nông nghiệp 08/5/2023 13h30' 

44 Lê Đức Điền Đại Dương Trồng lúa Nông nghiệp 08/5/2023 14h44' 

44 Lê Đình Định Đại Dương Trồng lúa Nông nghiệp 08/5/2023 16h00' 

46 Bùi Văn Đồng Đại Dương Trồng lúa Nông nghiệp 09/5/2023 07h14'  

47 Lê Ngọc Lý Đại Dương Nuôi lợn Thịt Nông nghiệp 09/5/2023 08h30' 

48 Đoàn Khắc Tuấn Đại Dương Nuôi lợn Thịt Nông nghiệp 09/5/2023 09h30' 

49 Nguyễn Đình Thuỷ Đồng Thịnh Nuôi gà thịt Nông nghiệp 09/5/2023 10h30'  
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50 Lê Thế Tiến Đồng Thịnh Nuôi gà thịt Nông nghiệp 09/5/2023 13h30' 

51 Nguyễn Tất Quang Đồng Thịnh Nuôi lợn thịt Nông nghiệp 09/5/2023 14h44' 

52 Nguyễn Hữu Hùng Đồng Thịnh Nuôi lợn Thịt Nông nghiệp 09/5/2023 16h00' 

53 Vũ Đình Quang Đồng Thịnh Trồng lúa Nông nghiệp 10/5/2023 07h14'  

54 Nguyễn Văn Nếp Đồng Thịnh Trồng lúa Nông nghiệp 10/5/2023 08h24' 

55 Nguyễn Quốc Hoá Đồng Thịnh Trồng lúa Nông nghiệp 10/5/2023 9h30' 

56 Vũ Đình Nhớ Đồng Thịnh Trồng lúa Nông nghiệp 10/5/2023 10h30'  

57 Vũ Đình Thắng Đồng Thịnh Trồng lúa Nông nghiệp 10/5/2023 13h30' 

58 Nguyễn Quốc Sơn Đồng Thịnh Trồng lúa Nông nghiệp 10/5/2023 14h44' 

IV. Tổng cộng:  65 hộ        

2. Thành phần kiểm tra: Gồm 13 người (theo quyết định số 64/QĐ-UBND 

ngày 14/4/2023 của UBND xã Thạch Đồng về việc thành lập đoàn kiểm tra an 

toàn thực phẩm tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023). 

3. Nội dung kiểm tra: 

a. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: 

- Giấy cam kết bảo đảm ATTP. 

- Giấy chứng nhận sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức về ATTP đối với cơ 

sở và người trực tiếp chế biến, phục vụ ăn uống. 

- Điều kiện bảo đảm ATTP về trang thiết bị, dụng cụ, con người của cơ sở 

thực phẩm; thực hành an toàn thực phẩm. 

- Quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm. 

- Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm; Giấy xác nhận nguồn gốc 

xuất xứ đối với các sản phẩm của các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ. 

- Nguồn nước dùng cho chế biến thực phẩm. 

- Các nội dung khác có liên quan. 

- Xét nghiệm nhanh và lấy mẫu chuyển về các đơn vị kiểm nghiệm khi cần 

thiết. 

b. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: 

- Bản cam kết bảo đảm ATTP. 

- Giấy xác nhận sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức về ATTP đối với chủ cơ 

sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

- Hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy đối 

với những sản phẩm thuộc diện bắt buộc phải công bố. 

- Nhãn sản phẩm thực phẩm. 

- Tài liệu quảng cáo, hồ sơ đăng ký quảng cáo. 

- Hồ sơ theo dõi về chất lượng sản phẩm và phiếu kiểm nghiệm định kỳ đối 

với các sản phẩm thực phẩm. 

- Điều kiện bảo đảm ATTP về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, con 

người của cơ sở thực phẩm; thực hành an toàn thực phẩm. 

- Quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm. 

- Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm. 

- Nguồn nước dùng để sản xuất thực phẩm. 
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- Xét nghiệm nhanh và lấy mẫu chuyển về các đơn vị kiểm nghiệm khi cần 

thiết. 

Trên đây là thông báo lịch kiểm tra ATTP trong tháng hành động vì ATTP 

năm 2023, UBND xã yêu cầu các tổ chức, cá nhân, cơ sở có liên quan nghiêm 

túc thực hiện. 
  Nơi nhận:  
- Thành viên đoàn KT;  
- Chủ các cơ sở được kiểm tra; 

- Đài truyền thanh xã; 

- Lưu VP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Danh Thạch 
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